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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



Số:          /BC-LTT
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2021 
BÁO CÁO

Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp

A. Trụ sở chính.
I. Ngành, nghề: MỘC XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT
Trình độ đào tạo: Cao đẳng, Trung cấp
Quy mô tuyển sinh/năm đăng ký bổ sung: 
· Cao đẳng: 50 sinh viên

· Trung cấp: 50 sinh viên

1. Lý do đăng ký bổ sung: Bổ sung ngành đào tạo. (PHÒNG TS-ĐT)
2. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo (PHÒNG QUẢN TRỊ - DỊCH VỤ)
· Cơ sở vật chất

Số phòng lý thuyết chuyên môn ngành: ........ phòng.
Số phòng/ xưởng thực hành ngành.............. xưởng.

· Thiết bị, dụng cụ đào tạo (PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP)
	STT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	2

	2
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	2

	3
	Bảng di động
	Chiếc
	2

	4
	Mô hình vật thể cắt bổ
	Bộ
	1

	5
	Mẫu gỗ tự nhiên
	Bộ
	3

	6
	Mẫu gỗ nhân tạo
	Bộ
	1

	7
	Mẫu vật liệu xây dựng
	Bộ
	1

	8
	Kính lúp
	Bộ
	19

	9
	Thước kẹp
	Chiếc
	3

	10
	Tủ để tài liệu, đồ dùng
	Chiếc
	1

	
	Thiết bị Thực hành máy tính/ thiết kế sản phẩm mộc
	 
	 

	11
	Máy vi tính
	Bộ
	40

	12
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	1

	13
	Máy quét (Scanner)
	Chiếc
	1

	14
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	Chiếc
	1

	15
	Máy in
	Chiếc
	1

	16
	Đường truyền internet
	Đường truyền
	1

	17
	Hệ thống mạng LAN
	Bộ
	1

	18
	Bộ phần mềm văn phòng
	Bộ
	1

	19
	Bộ gõ Tiếng Việt
	Bộ
	1

	20
	Phần mềm diệt virus
	Bộ
	1

	21
	Phần mềm quản lý lớp học
	Bộ
	1

	22
	Phần mềm vẽ thiết kế
	Bộ
	1

	23
	Máy in màu
	Chiếc
	1

	24
	Mô hình mối ghép mộng
	Bộ
	1

	
	Thiết bị học ngoại ngữ - Phòng Lab
	 
	 

	25
	Bộ điều khiển trung tâm của giáo viên MK-6000 + chi phí lắp đặt
	Bộ
	1

	26
	Card tiếng chuyên dụng AC-6000
	Cái
	1

	27
	Bộ chuyển đổi tiếng ASW-6000
	Bộ
	1

	28
	Phần mềm điều khiển SF-2000
	Bộ
	1

	29
	Máy tính giáo viên (CPU Intel Core I3-4160 -3.6 Ghz)
	Bộ
	1

	30
	Máy chiếu gần BenQ MX806ST + màn chiếu treo tường (1.78x1.78m)
	Cái
	1

	31
	Bộ nhận tín hiệu của học viên - DH-02
	Bộ
	40

	32
	Tai nghe cho giáo viên và học viên
	Cái
	41

	33
	Bộ cấp nguồn
	Bộ
	1

	34
	Âm thanh giảng dạy (Ampli, loa thùng, Micro không dây)
	Bộ
	1

	35
	Bàn lab giáo viên
	Cái
	1

	36
	Ghế nệm xoay giáo viên có tay vịn
	Cái
	1

	37
	Bàn Lab vi tính học viên 2 chỗ ngồi
	Cái
	20

	38
	Ghế học viên
	Cái
	40

	39
	Máy quét (Scanner)
	Chiếc
	1

	40
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	Chiếc
	1

	
	Thiết bị thực hành điện cơ bản
	 
	 

	41
	Máy vi tính
	Bộ
	1

	42
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	1

	43
	Bảng di động
	Chiếc
	1

	44
	Máy biến áp
	Chiếc
	1

	45
	Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 1 pha
	Chiếc
	1

	46
	Động cơ không đồng bộ 3 pha rô to lồng sóc
	Chiếc
	1

	47
	Tủ để tài liệu, đồ dùng
	Chiếc
	3

	48
	Đồng hồ vạn năng
	Chiếc
	10

	49
	Bộ khí cụ điện
	Bộ
	3

	50
	Dụng cụ nghề điện
	Bộ
	19

	
	Thiết bị Thực tập chuyên ngành
	 
	 

	51
	Bàn bóp me lưỡi cưa vòng
	Chiếc
	1

	52
	Bảng hướng dẫn pha màu sơn
	Bộ
	3

	53
	Bảng mẫu màu sơn
	Bộ
	3

	54
	Bình dầu bôi trơn
	Chiếc
	2

	55
	Bơm mỡ cầm tay
	Chiếc
	3

	56
	Búa đinh loại đầu vuông
	Chiếc
	9

	57
	Cân bàn
	Chiếc
	1

	58
	Cân điện tử
	Chiếc
	1

	59
	Cầu bào có gắn ê tô
	Chiếc
	1

	60
	Dao bả
	Chiếc
	9

	61
	Dùi đục
	Chiếc
	19

	62
	Dụng cụ tháo, lắp cơ khí
	Bộ
	9

	63
	Giá để phôi
	Chiếc
	7

	64
	Giá treo lưỡi cưa vòng
	Chiếc
	1

	65
	Lò sấy gỗ
	Bộ
	1

	66
	Mặt nạ phòng độc
	Chiếc
	2

	67
	Máy bào bốn mặt
	Chiếc
	1

	68
	Máy bào cầm tay
	Chiếc
	3

	69
	Máy bào cuốn
	Chiếc
	1

	70
	Máy bào hai mặt
	Chiếc
	1

	71
	Máy bào thẩm
	Chiếc
	2

	72
	Máy cân bằng laser tự động
	Chiếc
	2

	73
	Máy cắt góc
	Chiếc
	3

	74
	Máy chà nhám cạnh
	Chiếc
	2

	75
	Máy chà nhám thùng
	Chiếc
	2

	76
	Máy chuốt song tròn
	Chiếc
	2

	77
	Máy cưa chích cầm tay
	Chiếc
	3

	78
	Máy cưa rong lưỡi dưới
	Chiếc
	1

	79
	Máy cưa vòng lượn
	Chiếc
	2

	80
	Máy cưa vòng nằm CD
	Chiếc
	1

	81
	Máy cưa xích
	Chiếc
	2

	82
	Máy đo độ ẩm
	Chiếc
	2

	83
	Máy đục lỗ mộng vuông
	Chiếc
	2

	84
	Máy khoan ngang
	Chiếc
	2

	85
	Máy khoan trục đứng
	Chiếc
	3

	86
	Máy kiểm tra chất lượng màng sơn
	Chiếc
	1

	87
	Máy làm rãnh chớp
	Chiếc
	1

	88
	Máy mài dao phẳng
	Chiếc
	1

	89
	Máy mài lưỡi cưa
	Chiếc
	1

	90
	Máy pha sơn
	Chiếc
	1

	91
	Máy phay cầm tay
	Chiếc
	3

	92
	Máy phay cắt 2 đầu
	Chiếc
	1

	93
	Máy phay mộng
	Chiếc
	1

	94
	Máy phay mộng ô van âm
	Chiếc
	1

	95
	Máy phay mộng ô van dương
	Chiếc
	1

	96
	Máy phay mộng quả bàng
	Chiếc
	1

	97
	Máy rung cầm tay
	Chiếc
	3

	98
	Mô hình mối ghép mộng
	Bộ
	1

	99
	Nạo thủ công
	Bộ
	18

	100
	Thiết bị bảo quản gỗ
	Bộ
	1

	101
	Tủ sấy
	Chiếc
	1

	102
	Vam tay
	Bộ
	19

	103
	Vồ gỗ
	Chiếc
	3

	104
	Xà cầy
	Chiếc
	4

	105
	Xe nâng tay
	Chiếc
	1

	106
	Súng bắn đinh bê tông
	Chiếc
	3

	107
	Bàn nguội
	Bộ
	1

	108
	Bộ ván khuôn định hình
	Bộ
	2

	109
	Búa đinh
	Chiếc
	9

	110
	Cưa sắt
	Chiếc
	9

	111
	Đe rèn
	Chiếc
	1

	112
	Dụng cụ tháo lắp cơ khí
	Bộ
	9

	113
	Giàn dáo thi công
	Bộ
	6

	114
	Hệ thống khí nén
	Bộ
	1

	115
	Khay đựng chi tiết
	Chiếc
	4

	116
	Kìm mở cưa
	Chiếc
	3

	117
	Máy bắt vít
	Chiếc
	1

	118
	Máy chà cầm tay
	Chiếc
	3

	119
	Máy chà nhám cầm tay
	Chiếc
	3

	120
	Máy cưa đĩa
	Chiếc
	2

	121
	Máy cưa đĩa bàn trượt
	Chiếc
	2

	122
	Máy cưa đĩa cầm tay
	Chiếc
	3

	123
	Máy dán cạnh
	Chiếc
	1

	124
	Máy hút bụi
	Chiếc
	1

	125
	Máy khoan bê tông
	Chiếc
	3

	126
	Máy khoan cầm tay
	Chiếc
	1

	127
	Máy mài 2 đá
	Chiếc
	2

	128
	Máy mài cầm tay
	Chiếc
	3

	129
	Máy nén khí
	Chiếc
	1

	130
	Máy phay trục đứng
	Chiếc
	1

	131
	Máy tiện
	Chiếc
	1

	132
	Súng bắn đinh
	Chiếc
	2

	133
	Súng phun sơn
	Chiếc
	3

	134
	Tủ đựng dụng cụ
	Chiếc
	2

	135
	Xà beng
	Chiếc
	3

	136
	Thước Ni vô
	Chiếc
	3

	137
	Bộ thước
	Bộ
	19

	138
	Cưa thủ công
	Bộ
	19

	139
	Bào thủ công
	Bộ
	19

	140
	Đục thủ công
	Bộ
	19

	141
	Dũa các loại
	Bộ
	19

	142
	Bộ thước
	Bộ
	19

	143
	Thước cặp
	Bộ
	6


3. Nhà giáo (PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP)
a. Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề: 17 nhà giáo

b. Tỷ lệ quy đổi nhà giáo/học sinh, sinh viên: 1/25
c. Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng dạy/năm): 10 nhà giáo

	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy

	1. 
	
	
	
	
	Môn học, mô đun
	Số tín chỉ

	2. 
	Võ Thị Xuân Thơ
	Đại học Triết học
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Giáo dục Chính trị
	4 (3/1)

	3. 
	Võ Thị Kim Thư
	Thạc sỹ Luật Kinh tế
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Pháp luật
	2

	4. 
	Bùi Đức Phước
	Thạc sỹ Giáo dục học
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Giáo dục thể chất
	2

	5. 
	Nguyễn Thị Tất
	Đại học Công nghệ thông tin
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	
	Tin học
	4(1/3)

	6. 
	
	
	
	
	Thực hành tin học ứng dụng
	4

	7. 
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	· Thạc sỹ Kinh tế

· Đại học Tiếng Anh
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	
	Tiếng Anh 1
	3(1/2)

	8. 
	
	
	
	
	Tiếng Anh 2
	3(1/2)

	9. 
	
	
	
	
	Tiếng Anh 3
	2(1/1)

	10. 
	Trình Minh Phong
	Thạc sỹ XD Công trình dân dụng và công nghiệp
	NVSP dành cho GV
	
	Vẽ kỹ thuật
	4

	11. 
	
	
	
	
	An toàn lao động
	2

	12. 
	
	
	
	
	Chuẩn bị nguyên vật liệu
	2

	13. 
	Huỳnh Văn Quang
	Thạc sỹ Kỹ thuật Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Thực tập tốt nghiệp
	6

	14. 
	
	
	
	
	Vật liệu xây dựng
	2

	15. 
	
	
	
	
	Tổ chức sản xuất
	2

	16. 
	Trần Ngọc Tuấn
	Đại học Kinh tế xây dựng
	NVSP dành cho GV CĐ, ĐH
	
	Thực tập Doanh nghiệp
	6

	17. 
	
	
	
	
	Thực hành dự toán công trình
	2

	18. 
	Lương Xuân Thịnh
	- Thạc sỹ LL & PP DH BM KT Công nghiệp

- Đại học Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	SPDN dành cho GV dạy TCN, CĐN
	KNN Quốc gia bậc 3
	Điện kỹ thuật
	2

	19. 
	Hồ Gia Bảo
	Đại học Quản trị khách sạn
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	
	Kỹ năng mềm (*)
	4

	20. 
	
	
	
	
	Tổ chức điều hành sản xuất
	4

	21. 
	
	
	
	
	Marketing căn bản
	4

	22. 
	
	
	
	
	Quản trị kinh doanh
	4


· Nhà giáo thỉnh giảng: 07 nhà giáo
	TT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn được đào tạo
	Trình độ nghiệp vụ sư phạm
	Trình độ kỹ năng nghề
	Môn học, mô đun, tín chỉ được phân công giảng dạy
	Tổng số giờ giảng dạy/năm

	1. 
	Nguyễn Thị Cẩm Hà
	Đại học Giáo dục Quốc phòng - An ninh
	TN ĐHSP
	
	Giáo dục quốc phòng và An ninh
	75

	2. 
	Bành Đức Duy
	Đại học Kiến trúc Công trình
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	
	Đồ án môn học 1 – Hoàn thiện bề mặt sản phẩm
	45

	3. 
	
	
	
	
	Đồ án môn học 2 – Đóng đồ mộc dân dụng
	45

	4. 
	
	
	
	
	Gia công mộng
	45

	5. 
	Trần Ngọc Duyên
	Thạc sĩ Quản lý Xây dựng
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	
	Làm sườn mái dốc
	45

	6. 
	
	
	
	
	Làm cầu thang
	75

	7. 
	Trần Thị Mộng Thu
	Thạc sỹ Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Giao Thông
	NVSP dành cho GV trong cơ sở GD ĐH
	
	Ốp lát dầm, sàn, trần, tường
	45

	8. 
	
	
	
	
	Pha phôi
	45

	9. 
	Võ Tấn Duy
	Xây dựng Công trình dân dụng và Công nghiệp
	NVSP dành cho GV ĐH, CĐ
	
	Làm ván khuôn
	60

	10. 
	
	
	
	
	Hoàn thiện bề mặt sản phẩm
	45

	11. 
	Trần Nguyễn Ngọc Trân
	Đại học Thiết kế nội thất
	
	
	Làm tủ bếp
	75

	12. 
	
	
	
	
	Thiết kế mẫu sản phẩm mộc xây dựng và trang trí nội thất.
	30

	13. 
	
	
	
	
	Đóng đồ mộc dân dụng
	105

	14. 
	Đặng Hồng Phúc
	Đại học Kiến trúc
	
	
	Làm khuôn cửa, cánh cửa
	75

	15. 
	
	
	
	
	Gia công bề mặt
	45


(có hồ sơ nhà giáo kèm theo)

4. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy (PHÒNG TS-ĐT + KHOA + THƯ VIỆN)
a. Tên chương trình: MỘC XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT
· Trình độ đào tạo: Cao đẳng

· Thời gian đào tạo: 02 năm

· Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương 
(Có chương trình đào tạo chi tiết kèm theo)

· Trình độ đào tạo: Trung cấp

· Thời gian đào tạo: 01 năm

· Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương 
(Có chương trình đào tạo chi tiết kèm theo)

b. Danh mục các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của từng ngành nghề (Có liệt kê trong từng chương trình môn học của chương trình đào tạo chi tiết kèm theo)

II. Phân hiệu/ địa điểm đào tạo khác: Không có

Nơi nhận:             
HIỆU TRƯỞNG
- Tổng cục GDNN (Bộ LĐ-TB&XH);
- Ban Giám hiệu;
- Lưu: VT, P.TS-ĐT.

TS. Phạm Hữu Lộc
6

